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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ

tai nạn lao động

______________________

 

Thi hành Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số

110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số

điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ, liên tịch Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn

việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động

như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử

dụng lao động bao gồm:

1.1. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

1.2. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

1.3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

1.4. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

1.5. Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
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1.6. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

1.7. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; kể cả các tổ chức, đơn vị

được phép hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự

nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

1.8. Cơ sở bán công, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa

học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

1.9. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

1.10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

Các đối tượng nêu trên sau đây gọi tắt là cơ sở.

2. Tai nạn lao động và phân loại tai nạn lao động

2.1. Tai nạn lao động

a) Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại

trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người

lao động hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công

việc, nhiệm vụ lao động kể cả trong thời gian khác theo quy định của Bộ luật Lao

động như: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm

rửa, cho con bú, đi vệ sinh, thời gian chuẩn bị, kết thúc công việc tại nơi làm việc.

b) Những trường hợp sau được coi là tai nạn lao động: Tai nạn xảy ra đối với người

lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc từ nơi làm việc về nơi ở vào thời gian và tại

địa điểm hợp lý (trên tuyến đường đi và về thường xuyên hàng ngày) hoặc tai nạn do

những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp rủi ro

khác gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động.

2.2. Phân loại tai nạn lao động

a) Tai nạn lao động chết người: Người bị tai nạn chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn; chết

trên đường đi cấp cứu; chết trong thời gian cấp cứu; chết trong thời gian đang điều



trị; chết do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động gây ra trong thời gian

được quy định tại tiết i điểm 3.1 Mục II của Thông tư này.

b) Tai nạn lao động nặng: Người bị tai nạn bị ít nhất một trong những chấn thương

được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Tai nạn lao động nhẹ: Người bị tai nạn không thuộc 2 loại tai nạn lao động nói trên.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Khai báo tai nạn lao động

1.1. Tất cả các vụ tai nạn lao động xảy ra, người bị tai nạn lao động hoặc người cùng

làm việc (người lao động, người quản lý), người biết sự việc phải báo ngay cho

người sử dụng lao động của cơ sở biết để kịp thời khai báo theo quy định của Thông

tư này.

1.2. Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì cơ sở để xảy ra

tai nạn lao động (trừ các cơ sở có các lĩnh vực nêu ở điểm 1.3 dưới đây) phải khai

báo bằng cách nhanh nhất (điện thoại, fax, công điện...) với Thanh tra Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn lao động và

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có). Tai nạn lao động xảy ra ở địa phương

nào thì khai báo tại địa phương đó.

Trường hợp người bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị hoặc chết do tái

phát của chính vết thương do tai nạn lao động (theo kết luận của biên bản khám

nghiệm tử thi) thì cơ sở phải khai báo với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội ngay sau khi người bị tai nạn lao động chết để giải quyết chế độ theo quy định

của pháp luật.

1.3. Tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực: Phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu

khí; trên các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng

không; các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang thì cơ sở phải khai báo với cơ

quan quản lý lĩnh vực đó.

1.4. Nội dung khai báo theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động.

2.1. Thành phần đoàn điều tra



a) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, bao gồm:

- Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền làm trưởng đoàn;

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời

hoặc là người được tập thể người lao động chọn cử làm thành viên khi cơ sở chưa

có đủ điều kiện thành lập công đoàn;

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở làm thành viên.

b) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội quyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội địa phương (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư

này), bao gồm:

- Đại diện Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương làm trưởng

đoàn;

- Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên; trường hợp người bị tai nạn lao

động làm thuê trong nông nghiệp thì mời thêm đại diện Hội Nông dân tỉnh làm thành

viên;

- Đại diện Sở Y tế làm thành viên.

c) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội quyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư

này), bao gồm:

- Đại diện Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn; Đại

diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên; trường hợp người bị tai nạn

lao động làm thuê trong nông nghiệp thì mời thêm đại diện Hội Nông dân Việt Nam

làm thành viên;

- Đại diện Bộ Y tế làm thành viên.

2.2. Thẩm quyền điều tra

a) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối

với các vụ tai nạn lao động nhẹ, tai nạn lao động nặng xảy ra tại nơi làm việc thuộc

quyền quản lý của cơ sở (trừ các trường hợp quy định ở tiết b, c dưới đây)



b) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối

với các vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trên địa bàn địa phương (trừ các

trường hợp quy định ở tiết c, e và g dưới đây); riêng tai nạn lao động nặng chỉ điều

tra khi người ra quyết định thành lập đoàn điều tra xét thấy cần thiết; điều tra lại theo

quy định tại điểm 2.7 khoản 2 Mục II của Thông tư này các vụ tai nạn lao động đã

được đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở điều tra.

c) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương có trách nhiệm điều tra, lập biên

bản đối với các vụ tai nạn lao động chết người khi người ra quyết định thành lập

đoàn điều tra xét thấy cần thiết; trong quá trình điều tra cần phối hợp với các cơ

quan thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh; điều tra lại theo quy

định tại điểm 2.7 khoản 2 Mục II của Thông tư này các vụ tai nạn lao động đã được

đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh điều tra.

d) Trường hợp cơ quan Y tế, tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân không cử được

người tham gia đoàn điều tra thì đoàn điều tra vẫn tiến hành điều tra để đảm bảo

việc điều tra được kịp thời.

e) Các vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động do cơ quan Công an nơi

xảy ra tai nạn điều tra, lập biên bản, trừ các trường hợp xảy ra trên các tuyến đường

thuộc nội bộ cơ sở.

g) Tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực nêu tại điểm 1.3 khoản 1 Mục II của

Thông tư này do các cơ quan quản lý lĩnh vực đó ra quyết định thành lập đoàn điều

tra và thực hiện việc điều tra, lập biên bản theo quy định tại Thông tư này.

h) Người lao động bị tai nạn lao động do cơ sở khác gây ra thì cơ sở để xảy ra tai

nạn lao động phải thực hiện việc điều tra, lập biên bản theo quy định của Thông tư

này và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày điều tra, lập biên bản xong, phải

sao gửi hồ sơ vụ tai nạn lao động cho cơ sở quản lý người bị tai nạn lao động để

phối hợp giải quyết hậu quả của vụ tai nạn lao động và thực hiện thống kê, lưu giữ,

báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 4 Mục II của Thông tư này.

2.3. Trách nhiệm của các thành viên đoàn điều tra

a) Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động chịu trách nhiệm:


